	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI
MÔN : LỊCH SỬ 8- TIẾT 35 
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày KT: 4/12/2017



I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
 Học sinh nắm được kiến thức về Cách mạng tháng Mười Nga, Liên Xô xây dựng CNXH, tình hình châu Âu, nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới .
2. Kĩ năng : 	
- Trình bày kiến thức một cách khoa học, chữ viết sạch, đẹp . 
- HS biết đánh giá, phân tích sự kiện .
3. Thái độ:
HS tạo thói quen tự lập, trung thực trong giờ kiểm tra.
II. Ma trận đề kiểm tra
	

Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổngsố câu/ số điểm

	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	-Cách mạng tháng Mười Nga
-Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
	 

C1,2,3(I)
1.5 đ
	

C1a (II)
3.0đ
	

	


	

	

	


	

C1b(II)
1.0đ
	


4/ 5.5 đ

	-Mĩ, Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	
C4(I)
0,5 đ
	



	
	
C2a
(II)
3.0đ
	


	
C2b(II)
1.0đ
	

	

	


2/ 4.5 đ

	Tổng
	5đ
	3 đ
	1đ
	1đ
	6/10.0 đ




	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ SỐ 1

	ĐỀ KIỂM TRA HK I
MÔN : LỊCH SỬ 8- TIẾT 35
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày KT: 4/12/2017




Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Ghi lại ra giấy kiểm tra sự kiện (thời gian) tương ứng với sự kiện (thời gian) cho trước
	Thời gian
	Sự kiện


	1. Tháng 3- 1921
	a.


	2.Tháng 12- 1922
	b. 

	3.
	c. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga .

	4. Ngày 30/1/1933
	d.




Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Em hãy trình bày những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm 1925 – 1941?
b. Từ ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga, em có suy nghĩ gì về sự công bằng trong xã hội hiện nay?
Câu 2: (4 điểm)
a. Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, Tổng thống Ru-dơ-ven đã có biện pháp gì ? Nêu nội dung cơ bản của biện pháp đó ?
b. Biện pháp đó đã có tác động như thế nào đến nước Mĩ ?



HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (2điểm)
Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm                      
	Thời gian
	Sự kiện

	1. Tháng 3- 1921
	a. Đảng Bôn- sê- vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

	2. Tháng 12- 1922
	b. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô- viết được thành lập.

	3. Đầu năm 1918
	Cách mạng XHCN tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga .

	4. Ngày 30/1/1933
	d. Hít-le lên làm thủ tướng Đức, tiến hành phát xít hóa bộ máy chính quyền.



Phần II. Tự luận (8điểm)
Câu 1 ( 4điểm)
a. Những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH (1921 – 1945) là: (3 điểm)
- Kinh tế: Nền kinh tế công, nông nghiệp phát triển mạnh.(1.0đ)
+ Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp.
+ Sản lượng công nghiệp đứng đầu Châu Âu, thứ 2 thế giới.                
- Văn hóa – Giáo dục: (0.5đ)
+ Thanh toán nạn mù chữ.                                                                      
+ Phát triển hệ thống giáo dục.                                                                
+ Khoa học, văn hóa, nghệ thuật đạt nhiều thành tựu. 
- Xã hội: (0.5đ)
+ Xóa bỏ chế độ người bóc lột người                                                     
- Hạn chế: Tư tưởng nóng vội trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiếu dân chủ. (1đ )
b. Từ ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga em thấy rằng trong xã hội hiện nay đã có sự công bằng: (1 điểm)
- Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ những gia đình nghèo khó. (0.5đ)
- Nhà nước đã đưa ra những chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động… (0.5đ)
Câu 2: (4 điểm)
a.Cuối năm 1932 Tổng thống Ru-dơ-ven  thực hiện Chính sách mới . ( 3điểm)
 Nội dung của chính sách mới: 
- Giải quyết nạn thất nghiệp
- Phục hưng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng .
- Tăng cường vai trò của nhà nước .
- Ổn định tình hình xã hội .
b.Tác dụng của những biện pháp mới đối với nươc Mĩ lúc đó: (1 điểm)
- Cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ, duy trì chế độ dân chủ tư sản. (0.5đ)
- Giải quyết khó khăn cho người lao động . (0.5đ)

	BGH duyệt



Hoàng Thị Tuyết

	Tổ/Nhóm trưởng CM



Lê Thị Hồng Đăng
	Người ra đề



Nguyễn Thị Vân




	   TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ SỐ 2

	ĐỀ KIỂM TRA HK I
MÔN : LỊCH SỬ 8- TIẾT 35
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày KT: 4/12/2017




Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Ghi lại ra giấy kiểm tra sự kiện (thời gian) tương ứng với sự kiện (thời gian) cho trước   
	Thời gian
	Sự kiện


	1. 
	a. Đảng Bôn- sê- vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

	2. 
	b. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô- viết được thành lập.

	3. Tháng 3/1921
	c.

	4. Ngày 30/1/1933
	d.



Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Hãy trình bày: Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga?
b. Vì sao nói cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới?
Câu 2: (4 điểm)
a. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Tổng thống Ru-rơ-ven đã có biện pháp gì? Nêu nội dung cơ bản của biện pháp đó?
  b. Từ kết quả nước Mĩ đạt được sau khi thực hiện chính sách mới, em có suy nghĩ gì về vai trò của nhà nước trong việc đưa đất nước phát triển?

[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ( Đề số 2 )
Phần I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm                            
	Thời gian
	Sự kiện

	1. Tháng 3- 1921
	a. Đảng Bôn- sê- vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

	2. Tháng 12- 1922
	b. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô- viết được thành lập.

	3. Đầu năm 1918
	c. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga .

	4. Ngày 30/1/1933
	d. Hít-le lên làm thủ tướng Đức, biến Đức thành lò lửa chiến tranh .



Phần II. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a.- Diễn biến cách mạng tháng Mười Nga (1.5đ)
+ Đầu tháng 10, không khí cách mạng  bao trùm khắp nước Nga. (0.25đ)
+ Đêm 24/10/1917 Lê- nin đến viện Xmo-nui chỉ huy cuộc khởi nghĩa (0.25đ)
+ Đêm 25/10/1917 chiếm được Cung điện Mùa đông. (0.25đ)
+ Tiếp đó, khởi nghĩa  giành thắng  lợi ở Mat-xco-va; Đầu  năm 1918 cách  mạng thắng lợi trên toàn nước Nga. (0.75đ)
- Kết quả: Cách  mạng tháng Mười Nga thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. (0.5đ)
- Ý nghĩa: (1.0đ)
+ Trong nước: Thay đổi hoàn toàn số phận đất nước và con người nước Nga; Đưa người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới.(0.5đ)
+ Thế giới:Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng ở các nước; Để lại nhiều bài học quý báu và dẫn đến những thay đổi lớn lao trong quan hệ quốc tế. (0.5đ)
b.Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới vì: Đây là lần đầu tiên giai cấp vô sản lãnh đạo cách  mạng đánh  đổ giai cấp tư sản thành công và thực hiện những chính sách phục vụ quyền lợi cho giai cấp và nhân dân lao động.(1.0điểm)
Câu 2: (4 điểm)
a. Cuối năm 1932 Tổng thống Ru-dơ-ven  thực hiện Chính sách mới . (3 điểm)
Nội dung của chính sách mới:
- Giải quyết nạn thất nghiệp.
- Phục hưng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng .
- Tăng cường vai trò của nhà nước .
- Ổn định tình hình xã hội .
b. (1điểm)
- Nhà nước có vai trò to lớn trong việc kiểm soát đời sống kinh tế. (0.5đ)
- Nhà nước can thiệp vào tất cả các lĩnh vực để đưa đất nước phát triển.(0.5đ)

	BGH duyệt



Hoàng Thị Tuyết

	Tổ/Nhóm trưởng CM



Lê Thị Hồng Đăng
	             Người ra đề 



            Nguyễn Thị Vân






	

	

	









